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NĂM HỌC 2025 – 2026 

STT HỌ VÀ TÊN 

1 Nguyễn Ngọc Khánh An 

2 Trần Huỳnh Duy Anh 

3 Trần Minh Anh 

4 Trần Phương Anh 

5 Nguyễn Gia Cát 

6 Trần Lê Bảo Châu 

NHÓM 1: MINH ANH (NT) ; BẢO CHÂU (NP) 

STT HỌ VÀ TÊN 

7 Võ Nguyễn Huỳnh Đức 

8 Trang Bảo Hân 

9 Đinh Lê Nhật Hoàng 

10 Nguyễn Thành Huy 

11 Đoàn Chấn Hưng 

12 Phạm Huy Khang 

NHÓM 2: THÀNH HUY (NT) ; CHẤN HƯNG (NP) 

STT HỌ VÀ TÊN 

13 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh 

14 Đào Kim Khánh 

15 Lê Bảo Khánh 

16 Nguyễn Đăng Khoa 

17 Trần Hoàng Bảo Kim 

18 Trang Thanh Lộc 

NHÓM 3: BẢO KIM (NT) ; KIM KHÁNH (NP) 

STT HỌ VÀ TÊN 

19 Nguyễn Khánh Nam 

20 Nguyễn Lâm Triều Nghi 

21 Võ Xuân Nhi 

22 Lê Phạm Quỳnh Như 

23 Nguyễn Quốc Phong 

24 Lê Minh Bảo Phúc 

NHÓM 4: KHÁNH NAM (NT) ; QUỲNH NHƯ (NP) 

STT HỌ VÀ TÊN 

25 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 

26 Huỳnh Bảo Phương 

27 Nguyễn Hoàng Sơn 

28 Phạm Nguyễn Tara 

29 Phạm Quốc Thiên 

30 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 

NHÓM 5: BẢO THY (NT) ; QUỐC THIÊN (NP) 

STT HỌ VÀ TÊN 

31 Trần Uyên Thy 

32 Nguyễn Lê Cát Tiên 

33 Ngô Lê Đức Trí 

34 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 



35 Văn Quốc Vinh 

36 Vũ Lê Phương Vy 

37 Phạm Hồng Khánh Vy 

NHÓM 6: PHƯƠNG VY (NT) ; QUỐC VINH (NP) 

 

 


